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A./ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm):
     Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu các ý kiến thức trả lời em cho là đúng:
Câu 1: Những con sông lớn ở khu vực Đông Á là những con sông nào?
	A. Sông Ấn Hằng, Trường Giang
	B. Sông Mê Công, Hoàng Hà

	C. Sông Hoàng Hà, Trường Giang
	D. Sông Hoàng Hà, Nin


Câu 2: Cường quốc công nghiệp ở Châu Á là
	A. Ấn Độ
	B. Hàn Quốc
	C. Nhật Bản
	D. Thái Lan


Câu 3: Ấn Độ giải quyết tốt vấn đề lương thực cho nhân dân là nhờ thực hiện các cuộc cách mạng
	A. trắng và đen
	B. xanh và đỏ
	C. xanh và trắng
	D. trắng và đỏ


Câu 4: Đông Á bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ
	A. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Đài Loan

	B. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và đảo Đài Loan

	C. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, In- đô- nê- xi- a và đảo Đài Loan

	D. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Singapo và đảo Đài Loan


Câu 5: Các nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới nằm ở Châu Á là
	A. Việt Nam, Thái Lan
	B. Trung Quốc, Ấn Độ

	C. Trung Quốc, Việt Nam
	D. Ấn Độ, Thái Lan


Câu 6: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới ?
	A. 60%
	B. 50%
	C. 51%
	D. 61%


Câu 7: Chiều rộng từ cực đông đến cực tây của Châu Á là
	A. 7.500km
	B. 8.500km
	C. 10.500km
	D. 9.200km


Câu 8: Phần lãnh thổ phía Đông nam của Châu Á có
	A. Khí hậu ôn đới hải dương
	B. khí hậu cận cực

	C. khí hậu nhiệt đới gió mùa
	D. Khí hậu ôn đới lục địa


Câu 9: Diện tích Châu Á( kể cả đảo) là
	A. 42, 4 triệu km2

	B. 43, 5 triệu km2

	C. 44, 4 triệu km2

	D. 41, 5 triệu km2


Câu 10: Các dãy núi và sơn nguyên cao của Châu Á tập trung chủ yếu ở
	A. vùng trung tâm của châu lục
	B. Vùng phía nam của châu lục

	C. vùng ven biển phía đông của châu lục
	D. vùng phía bắc của châu lục


Câu 11: Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
	A. Ơrôpêôít

	B. Nêgrôít

	C. Ơrôpêôít, Nêgrôít

	D. Môngôlôít, Ơrôpêôít


Câu 12: Ý kiến thức nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi của Châu Á?
	A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc

	B. Có nhiều hệ thống sông lớn

	C. Phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp

	D. Tất cả các sông đều đóng băng về mùa đông


Câu 13: Châu Á có nhiều đới khí hậu và kiểu khí hậu là do
	A. Châu Á có nhiều núi và cao nguyên

	B. Châu Á giáp nhiều biển và đại dương

	C. Châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ và địa hình nhiều núi, sơn nguyên cao

	D. Châu Á có diện tích lớn, trải dài trên nhiều vĩ độ và địa hình đa dạng


Câu 14: Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục nào?
	A. Châu Á, châu Phi, châu Nam Cực

	B. Châu Á, châu Âu, châu Phi

	C. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ

	D. Châu Á, châu Âu, châu Đại Dương


Câu 15: Sông Hằng của Châu Á nằm ở khu vực
	A. Nam Á
	B. Trung Á
	C. Bắc Á
	D. Đông Nam Á


Câu 16: Ý kiến thức nào sau đây đúng với đặc điểm sông ngòi Bắc Á?
	A. Đóng băng kéo dài về mùa đông

	B. Các sông đều chảy theo hướng từ bắc xuống nam

	C. Sông ngòi kém phát triển

	D. Có lũ lụt vào mùa hè thu


Câu 17: Châu Á tiếp giáp với đại dương nào?
	A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương

	B. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

	C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương

	D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương


Câu 18: Ý kiến thức nào sau đây đúng với khu vực Nam Á?
	A. Là khu vực tập trung đông dân nhất thế giới

	B. Cả khu vực gồm có 11 quốc gia

	C. Cả khu vực chỉ bao gồm một quốc gia

	D. Là khu vực tập trung dân cư ít nhất thế giới


Câu 19: Tây Nam Á là nơi xuất khẩu nhiều nhất thế giới về
	A. Vàng
	B. Dầu mỏ
	C. Than đá
	D. Kim cương


Câu 20: Các dãy núi cao nằm ở khu vực Đông Á là
	A. Himalaya, Thiên Sơn, Trường Sơn
	B. Côn Luân, Thiên Sơn, Himalaya

	C. Himalaya, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn
	D. Himalaya, Gát Đông, Gát Tây.


B.TỰ LUẬN( 5 điểm)

Câu 1( 2,5 điểm) 

    Bảng số liệu diện tích và dân số Châu Á qua các năm từ 2000- 2015.

	Năm
	2000
	2015

	Diện tích

( triệu km2)
	41,5
	41,5

	Số dân

( triệu người)
	3683
	4419


     -  Hãy tính mật độ dân số trung bình của Châu Á qua các năm?( 1đ)

      - Tình hình gia tăng dân số Châu Á như thế nào? ( 0,5đ)

      - Giải thích vì sao Châu Á lại đông dân?( 1đ)
Câu 2( 1,5 điểm)

      Hãy cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận quốc gia nào? Vì sao chế độ nước lại thay đổi theo mùa? 

 Câu 3( 1 điểm)
       Tại sao tình hình chính trị ở khu vực Tây Nam Á lại bất ổn định?
-----------------------------------------------
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÃ ĐỀ 483

	CHỦ ĐỀ
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	BIỂU ĐIỂM

	I. Trắc nghiệm:( 5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	0,25đ/ câu

	C
	C
	C
	A
	B
	

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	

	D
	D
	C
	       C
	A
	

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	

	D
	D
	D
	B
	A
	

	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20
	

	A
	C
	A
	        B
	B
	


	II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	C©u 1
( 2,5 đ)
	- Tính mật độ dân số:

+ MĐ DS năm 2000= 88,74 người/ km2
+ MĐ DS năm 2015= 106,48 người/ km2
* Học sinh có thể làm tròn số ( tăng hoặc giảm)

- Dân số Châu Á tăng nhanh qua các năm

- Châu Á đông dân vì phần lớn diện tích đất đai của Châu Á thuộc vùng ôn đới và nhiệt đới. Châu Á có các đồng bằng châu thổ rộng lớn thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặt biệt là trồng lúa. Đại bộ phận các nước đều là nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp là chính nên vẫn cần nhiều lao động. Nhiều nước còn chịu ảnh hưởng của các quan điểm lạc hậu, tư tưởng đông con vẫn còn phổ biến.
	1,0

0,5

1,0

	C©u 2
( 1,5 đ)


	- Sông Mê Công chảy qua các quốc gia: Trung Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam.

- Cửa sông thuộc địa phận Việt Nam

- Chế độ nước thay đổi theo mùa vì phần lớn chiều dài của sông chảy trong khu vực nhiệt đới gió mùa, với chế độ nước theo mùa, nguồn cung cấp nước chính cho sông là nước mưa.
	0,5

0,25

0,75

	C©u 3
( 1đ)
	Tây Nam Á có một vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở ngã ba của ba châu lục Á- Âu- Phi và tiếp giáp với nhiều vịnh biển. Là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn, tập trung ở nhiều nước. Là nơi xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Dầu khí không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vũ khí đấu tranh của người dân Ả Rập, là cội nguồn của cuộc khủng hoảng năng lượng  
	1,0



	Tổng
	
	10 điểm


           BGH DUYỆT                  TỔ TRƯỞNG                   NGƯỜI RA ĐỀ
      LÝ THỊ NHƯ HOA         ĐỖ THÚY GIANG          VŨ THỊ KIM CHÚC
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